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E-PR-1  Hiệu quả sử dụng năng lượng tối thiểu QCVN 09-7/BXD
E-PR-2

Thiết kế thụ động
E-1
E-PR-3

Tổng năng lượng sử dụng trong công trình
E-2 ASHRAE 90.1

E-3 Lớp vỏ công trình Tùy chọn A: Chỉ số truyền nhiệt tổng (OTTV) QCVN 09-7/BXD
Tùy chọn B: Thiết kế vỏ công trình

E-4 Làm mát công trình
Giải pháp A: Thông gió tự nhiên
Giải pháp B: Điều hoà không khí

E-5 Chiếu sáng nhân tạo Giải pháp A: Giảm mật độ công suất chiếu sáng (LPD) QCVN 09-7/BXD
Giải pháp B: Sử dụng hệ thống điều khiển chiếu sáng

E-6 Giám sát tiêu thụ năng lượng
E-7 Thang máy VDI 4707
E-8 Năng lượng tái tạo

W-PR-1
Thiết bị sử dụng nước hiệu quả

W-1
W-2 Sân vườn sử dụng nước hiệu quả
W-3 Giám sát sử dụng nước

W-4 Giải pháp sử dụng nước bền vững

Giải pháp A: Tái chế, tái sử dụng nước, trữ nước mưa QCVN 39:2011
Giải pháp B: Bể bơi sử dụng nước hiệu quả QCVN 02:2009
Giải pháp C: Tháp giải nhiệt sử dụng nước hiệu quả Tiêu chuẩn 350 NSF
Giải pháp D: Nước uống QC 01 2021

MR-1 Giảm mức sử dụng bê tông

Giải pháp A: Giảm tỷ lệ bê tông của các tấm bê tông
Giải pháp B: Giảm tỷ lệ bê tông của dầm và cột
Giải pháp C: Giảm tỷ lệ bê tông của các cấu kiện không 
chịu lực

MR-2 Vật liệu bền vững ISO 14021 ISO 14001
MR-3 Vật liệu không nung circular No13/7/TT-BXD 

MR-PR-1
Phát thải xây dựng

Giải pháp A: Tái chế, tái sử dụng rác thải
Giải pháp B: Giảm thiểu phát thải

MR-4

https://vgbc.vn/wp-content/uploads/2019/06/QCVN-09-2017.pdf
https://ashrae.iwrapper.com/ASHRAE_PREVIEW_ONLY_STANDARDS/STD_90.1_2022_IP
https://vgbc.vn/wp-content/uploads/2019/06/QCVN-09-2017.pdf
https://vgbc.vn/wp-content/uploads/2019/06/QCVN-09-2017.pdf
https://info.wsisiz.edu.pl/~roksela/dzwigi/Energia/Energy_VDI_ENG.PDF
http://www.dichvuthuyloi.com.vn/upload/files/M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/QCVN_39__2011btnmt.pdf
https://www.eurofins.vn/media/311692/qcvn-02-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-sinh-ho%E1%BA%A1t.pdf
https://shop.scimitar.vn/tieu-chuan-nsf-cho-he-thong-xu-ly-nuoc/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-01-2021-TT-BXD-QCVN-01-2021-BXD-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-Quy-hoach-xay-dung-474747.aspx
https://drive.google.com/file/d/1Wmzc26M7zC4ODsucL4kD27gbyk4KNX9Q/view
https://drive.google.com/file/d/1j4IqBP_4Zl1IJU_tzK1fLatn-yMUlWRJ/view
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-07-2013-TT-BXD-huong-dan-xac-dinh-doi-tuong-dieu-kien-vay-ho-tro-nha-o-187671.aspx


Tín chỉ Tiêu đề Giải pháp Tiêu chuẩn Việt Nam Tiêu chuẩn quốc tế

MR-5 Quản lý phát thải trong giai đoạn vận hành Tuỳ chọn A: Khu tập kết - tái chế rác thải
Tuỳ chọn B: Quản lý và phân loại rác thải

H-PR-1 Hút thuốc lá trong tòa nhà

H-1 Thông gió & Chất lượng không khí trong nhà

Giải pháp A: Cấp gió tươi
Giải pháp B: Lọc không khí
Giải pháp C: Điều khiển thông gió theo nồng độ CO2

Giải pháp D: Thông gió cho các khu vực ẩm thấp TCVN 5687:0 ASHRAE 62.1-0
US EPA 

Reference 
Method 24

AS 1668-2

H-PR-2

Sản phẩm có hàm lượng VOC thấp

EN 16516

H-2

Giải pháp A: Chất kết dính và trám khe
Giải pháp B: Cấu kiện sàn
Giải pháp C: Gỗ tổng hợp
Giải pháp D: Cấu kiện trần, vách ngăn và lớp cách âm - 
cách nhiệt

H-3 Thiết kế Biophilic

H-4 Chiếu sáng tự nhiên Tuỳ chọn A: Hệ số chiếu sáng tự nhiên (Daylight Factor)
Tuỳ chọn B: Thời lượng chiếu sáng tự nhiên (Daylight Autonomy)

H-5 Tầm nhìn ra bên ngoài Giải pháp A: Tầm nhìn ra bên ngoài
Giải pháp B: Tầm nhìn chất lượng tốt QCVN 24:2016

H-6 Tiện nghi nhiệt
Tùy chọn A: Mức ồn trong công trình

QCVN 09:2017 ASHRAE 55-2004.

H-7 Tiện nghi âm học
TCXDVN 277:2002

Tùy chọn B: Tiêu âm và cách âm TCXDVN 175

SE-1 Phòng chống ngập lụt
SE-2 Dấu chân phát triển  

SE-3 Thảm thực vật
Giải pháp A: Chỉ số cây xanh (Greenery Index)
Giải pháp B: Kế hoạch quản lý cảnh quan

SE-4 Xử lý nước mưa  
Tuỳ chọn A: Khả năng thấm nước của khu đất
Tuỳ chọn B: Kiểm soát nước mưa TCVN 7957:2008

SE-5 Hiệu ứng đảo nhiệt  

SE-6 Môi chất lạnh  

Tuỳ chọn A: Không sử dụng môi chất lạnh

https://docs.google.com/document/d/1F3Wqfr2W_KIL-mN1K1rN4GuZmzbYKPDz/edit?rtpof=true
https://ashrae.iwrapper.com/ASHRAE_PREVIEW_ONLY_STANDARDS/STD_62.1_2022
https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-12/documents/method_24.pdf
https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-12/documents/method_24.pdf
https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-12/documents/method_24.pdf
https://store.standards.org.au/product/as-1668-2-2012-amd-2-2016
https://www.certifico.com/component/attachments/download/19844
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-24-2016-TT-BYT-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-muc-tiep-xuc-cho-phep-tieng-on-noi-lam-viec-318344.aspx
https://vgbc.vn/wp-content/uploads/2019/06/QCVN-09-2017.pdf
https://ashrae.iwrapper.com/ASHRAE_PREVIEW_ONLY_STANDARDS/STD_55_2023
https://moc.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=284&TypeVB=0
https://luatvietnam.vn/xay-dung/tieu-chuan-xay-dung-viet-nam-tcxdvn-175-2005-muc-on-toi-da-cho-phep-trong-cong-trinh-cong-cong-189596-d3.html
https://docs.google.com/document/d/1DwDF82LqlBb9mknCSwNzUTBZRqHq4Lrs/edit?usp=drive_link&ouid=105607221957248282722&rtpof=true&sd=true
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SE-6 Môi chất lạnh  Tuỳ chọn B: Tác động của môi chất lạnh từ hệ thống 
ĐHKK tới bầu khí quyển
Tuỳ chọn C: Giải pháp hạn chế phát thải khí nhà kính

SE-7 Kiểm soát ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng 
SE-8 Giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng 

SE-9 Giao thông xanh  

Giải pháp A: Khuyến khích sử dụng xe đạp
Giải pháp B: Phương tiện giao thông công cộng
Giải pháp C: Xe điện
Giải pháp D: Chương trình giao thông xanh

SE-10 Kết nối cộng đồng 

SE-11 Không gian và trang thiết bị công cộng Giải pháp A: Không gian công cộng
Giải pháp B: Trang thiết bị công cộng

Man-1 Quy trình thiết kế hiệu quả
Giải pháp A: Quy trình thiết kế tích hợp
Giải pháp B: Mô hình hóa thông tin công trình (BIM)
Giải pháp C: Thiết kế hiệu quả chi phí

Man-2 Giai đoạn thi công Giái pháp A: Quản lý dự án ISO 10006 Fidic Prince2
Giải pháp B: Tập huấn chuyên môn PMBOK

Man-3 Nghiệm thu - vận hành - chạy thử 
Man-PR-
1 Bảo trì - Duy tu
Man-4
Man-PR-
2 Nhận thức xanh
Man-5

EP-1 Hiệu năng vượt trội
EP-2 Giải pháp tiên tiến

https://drive.google.com/file/d/1PPN_iQF0DAgpgDh91H5aN8P3NZy3BRki/view
https://fidic.org/sites/default/files/FIDIC_Suite_of_Contracts_0.pdf
https://alecoledelavie.com/accueil/vie_uploads/Portfolio_Programs_Projects_and%20BAU/PortFolio_stuff/Courses%20resources%20stuff/PRINCE2%202017%20n%202009%20stuff/Prince2_2017_modifie_180419/4_Books/1_Managing_successful_projects_with_PRINCE2_2017_english_180419.pdf
https://prothoughts.co.in/wp-content/uploads/2022/06/a-guide-to-the-project-management-body-of-knowledge-6e.pdf

